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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thượng Long, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 03 năm gần nhất  

 

Kính gửi: UBND huyện Nam Đông. 

 

Thực hiện Công văn số 1031/UBND-VP, ngày 09 tháng 8 năm 2021 của 

UBND huyện Nam Đông về việc rà soát báo cáo các TTHC không phát sinh hồ sơ 

trong 03 năm gần nhất. Qua rà soát UBND xã tổng hợp lập danh mục TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp xã không phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất cụ thể 

như sau: 

Stt Danh mục Thủ tục hành chính Mã số Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo    

1 
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện 

chương trình giáo dục tiểu học 

1.004441 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

2 

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

hoạt động giáo dục trở lại 

1.004443 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

3 

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập). 

 

2.001810 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

4 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  

1.004492 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

5 

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập 
 

1.004485 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực Hộ tịch    

1 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại 

khu vực biên giới 

1.000110 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11643
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2 
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại 

khu vực biên giới 

1.000094 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

3 
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới 

1.000080 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

4 
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại 

khu vực biên giới 

1.004827 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

5 
Đăng ký giám hộ 1.004837 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

6 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

Lĩnh vực Nuôi con nuôi    

1 

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở 

khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ 

em Việt Nam làm con nuôi 

2.001263 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

2 
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2.001255 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em   

1 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 

1.004946 

 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

2 
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ 

em 

1.004944 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

3 

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối 

với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

2.001947 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

4 

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ 

em đối với cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế không phải là 

người thân thích của trẻ em  

1.004941 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

5 
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ 

em đối với cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế là người thân 

2.001944 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4715
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thích của trẻ em 

6 

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay 

thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay thế 

2.001942 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội   

1 
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình 
1.000132 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

2 
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại cộng đồng  

1.003521 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo    

1 
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 

2.000509 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

2 
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín 

ngưỡng 
1.001028 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

3 
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung 
1.001055 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

4 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn 

giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động 

tôn giáo ở một xã 

1.001085 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

5 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn 

giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở một xã 

1.001085 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

6 
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện 

của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
1.001090 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

7 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 
1.001098 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

8 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 
1.001109 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

9 
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
1.001156 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

10 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong 

địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1.001167 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội    
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1 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà 

ở, sửa chữa nhà ở 
2.000751 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

2 

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 

thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

2.000602 

 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực người có công    

1 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 1.003337 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

Lĩnh vực chứng thực    

1 
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

2.000913 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

2 
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao 

dịch 

2.000927 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

3 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản 

chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực 

2.000942 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

Lĩnh vực văn hóa thể thao    

1 
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 1.003622 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

2 
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối 

với thư viện cộng đồng 

1.008901 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

3 
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện đối với thư viện cộng đồng 

1.008902 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

4 
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư 

viện cộng đồng 

1.008903 Ủy ban nhân 

dân cấp xã 
 

 

Trên đây là báo cáo rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong 03 năm 

gần nhất của UBND xã Thượng Long./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng HĐND- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Minh Khánh 
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